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NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 – 1527)
              
IV/ MỘT SỐ DANH NHÂN VĂN HÓA DÂN TỘC.
1/ Nguyễn Trãi (1380-1442)
- Là nhà chính trị, quân sự tài ba, anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới.
- Có nhiều tác phẩm giá trị: ……………….………………………………………
- Tư tưởng của ông của ông tiêu biểu cho tư tưởng của thời đại. Cả cuộc đời ông luôn nêu cao lòng nhân nghĩa, yêu nước thương dân.
2/ Lê Thánh Tông. (1442-1497).
- Là một vị vua anh minh, một tài nâng kiệt xuất trên nhiều lĩnh vực kinh tế, ……………………………………………………
- Có nhiều tác phẩm giá trị: Hồng Đức quốc âm thi tập 
- Thơ văn của ông chứa đựng tinh thần …………………………………………..
3/ Ngô Sĩ Liên. (TKXV).
 Là nhà sử học nổi tiếng ở thế kỷ XV, là một trong những tác giả của Đại Việt sử ký toàn thư.   
4/ Lương Thế Vinh.(1442-?)
Là nhà toán học nổi tiếng.
Để lại nhiều tác phẩm giá trị: ………………………………………………………
LUYỆN TẬP
1. Em hãy đọc kĩ bài 20 phần IV trong sách giáo khoa và điền vào chỗ trống để hoàn thành nội dung bài học?
2. Kể tên các doanh nhân văn hóa dân tộc của Quốc gia Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527)
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ÔN TẬP CHƯƠNG IV
              
Câu 1:
 Bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tông chặt chẽ hoàn chỉnh hơn thời Lý Trần ở những điểm sau:
- Trung ương: Một số cơ quan cùng chức cao cấp nhất và trung gian được bãi bỏ, tăng cường tính tập quyền.
- Các đơn vị hành chính: Hệ thống thanh tra, giám sát tăng cường hoạt động từ Trung ương đến xã, tổ chức ……………, đặc biệt là cấp thừa tuyên và xã.
- Cách đào tạo quan lại và tuyển chọn: Lấy phương thức học tập và thi cử là chủ yếu.
Câu 2: Điểm khác nhau giữa nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý Trần: 
- Nhà nước  Lý, Trần là nhà nước ……………………………………………….
- Nhà nước  Lê sơ: Là nhà nước quân chủ ……………………………………….
Câu 3: Điểm giống và khác nhau giữa pháp luật thời Lê sơ và pháp luật thời Lý Trần: 
* Giống:  Cùng bảo vệ quyền  lợi của vua, triều đình, giai cấp thống trị, khuyến khích sản xuất phát triển, bảo vệ quyền tư hữu tài sản.
* Khác: Pháp luật thời Lê sơ thông qua bộ luật ………. đầy đủ hơn, hồn chỉnh hơn và có một số điều bảo vệ quyền lợi cho nhân dân và phụ nữ.
Câu 4: Tình hình kinh tế thời Lê sơ và thời Lý Trần có điểm giống và khác nhau: 
* Giống: Đều phát triển và có nhiều thành tựu.
* Khác: ………………………………………………………………………….
Câu 5: Xã hội thời Lê sơ và thời Lý Trần có điểm giống và khác nhau: 
* Giống: Đều có giai cấp ……………. với các tầng lơp: Quý tộc, địa chủ tư hữu…
* Khác:
- Lý, Trần: Quý tộc và vương hầu đông đảo nắm mọi quyền lực, …………… chiếm số đông trong XH.
- Lê sơ: Nô tì giảm và giải phóng ở thời Lê sơ, tầng lớp tư hữu địa chủ rất phát triển.
Câu 6: Các thành tựu trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật Lê sơ và thời Lý Trần có khác nhau là:     .
- ………………………..chiếm vị trí độc tôn, chi phối mọi hoạt động trên các lĩnh vực tư tưởng và văn hố.
- Văn hóa, Giáo dục, Khoa học đạt nhiều thành tựu rực rỡ hơn.
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